
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP TOÀN KHÓA HỌC KHÓA K26HP-QLC NĂM 2020 - 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN CHUYÊN NGÀNH: LOGISTISC & QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG (HP)

Công 

Nghệ 

Thông 

Tin

COM 

101

COM 

141

COM 

102

COM 

142

MTH 

101

MTH 

102

DTE 

201

LAW 

201

MED 

268

AHI 

391

AHI 

392

EVR 

205

HIS 

221

HIS 

222

DTE-

BA 

102

DTE-

BA 

152

STT Mã sinh viên Họ Tên Lót Tên 2 2 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DIỆN SINH VIÊN ĐỦ ĐK KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1 26204735269 Lê Thị Thúy An 7.5 8.6 7.3 6.6 8.9 8.5 9.4 9.6 9.1 9 9.4 8.2 8 8.7 8.6 8.4 7.5 7.8 6.8 9.1 7.5 8.8 7.9 9.3 7.8 7.3 7.3 8.6

2 26202137401 Nguyễn Ngọc Thiên Bình 8.2 8.1 8.2 9.5 9 8.6 9 9.1 9.2 9.5 9.6 9 8.1 9.2 8.4 8.8 6.9 7.5 7.1 8.2 8.8 7.8 8 7.7 7.9 8.9 7.5 8.4

3 26204742615 Phạm Thị Chức 8.1 9.2 8 8.7 8.1 7.7 8.9 9 7.8 9 9.2 8.2 7.8 8.1 9.1 8.6 8.6 8.8 5 7.2 6.6 8.3 7.3 5.7 7.8 7.5 6.3 7.5

4 26204741576 Nguyễn Thị Kiều Diễm 7.6 7.9 8.2 6.6 9.5 9 9.2 8.5 9.5 9.3 9.3 8.7 7.9 7.1 9.1 8.7 6.5 8.6 7.4 8 7.3 8.8 8 8.7 7.2 7.5 8.4 8.1

5 26214742675 Nguyễn Anh Dũng 8.7 6.5 7 7.3 8.3 7.5 8.7 9.3 9.9 9.1 9.2 5.9 7.8 7.4 8.1 6.1 7.3 8.7 7.7 5 8.7 8.4 8.3 8.7 7.6 7.2 7.7 8.5

6 26204742640 Nguyễn Hương Giang 8.4 7.1 7.5 8.5 8.7 8.6 8.8 7.7 7.4 9.3 9.2 8.4 7.8 8.1 9 8.6 6.4 7.4 7.1 8.8 7.8 8.4 7.1 8.2 6.6 8.7 7.2 8.9

7 26204741627 Lê Thị Thu Hà 7.9 7.9 6.3 8.1 7.8 8.8 9 8.8 8.1 8.7 8.8 6.8 6.8 8.9 6.5 8.7 7.2 6.8 7.2 8.8 8.9 7.7 6.5 7.6 7.6 7.1 8.1 8.9

8 26202137539 Đặng Thị Thu Hằng 8 8.4 8.2 8.4 9.6 9.1 9.6 8.7 9.7 9.3 9.4 9.1 8.6 7.9 8.6 8.4 7 9.1 8 8 8.2 8.9 8.5 9.5 8.6 8.9 8.8 8.8

9 26202242367 Nguyễn Thị Thu Hiền 8.5 9.5 7.3 8.6 6.4 8.5 7.9 9.6 8.5 9 8.9 7.5 5.7 6.5 6.8 8.1 8 7.8 6.2 7.6 8.1 8.8 6.9 6.7 5.2 6.6 6 7.5

10 26204742071 Ngô Thị Khánh Huyền 8 8.4 8.5 9.1 9.7 8.7 9.1 9.5 9.2 9.6 9.4 8.9 7.9 8.2 9.1 9 7.9 8.1 7 8.7 9 8.8 7.8 8 8.1 8 7.2 8.2

11 26214718401 Hồ Ngọc Hưng 5.9 9.8 8.1 9 8.9 9.3 9.1 9 9.1 9 8.4 6.8 8 8.9 8.1 8.9 8.8 8.8 8.7 7.9 8.9 8.4 9.4 9.1 8.8 9.2 8.3 9.3

12 26204742639 Trần Thị Diệu Linh 7.4 8 7.9 9.2 9.9 8.8 9.1 9.2 7.7 9.5 9.4 7.1 8.8 7.5 9.5 8.3 7 7.5 6.2 9.4 8.7 8.5 6.5 7.9 7.5 8 6.5 8.7

13 26204734179 Đinh Lê Trúc Mai 7.6 9.7 7 8.6 7.8 9 8.9 9 8.4 9 8.9 8.5 8.3 8.6 7.9 9 8.5 9 6.4 8.7 5.5 8.7 7 9 7.1 8.2 6 9.5

14 26204727076 Lê 0 Na 8.2 9.2 7.8 9.6 9.2 8.2 9.9 9.4 9.7 9.3 9.4 8.9 8.3 7.8 9 8.5 8.1 9.3 8.3 7.4 9.5 9.5 8.5 9.3 7.1 7.8 7.5 8.3

15 26214741548 Võ Ngọc Nhân 7.9 7 6.6 8.1 9 9.7 8.9 8.7 9.9 9 9.3 8.1 7.8 6.7 8.1 7.2 8.2 8.8 7.1 7.5 9.2 9.2 8.7 8.7 9 8.2 7.1 8.2

16 26204720732 Huỳnh Thị Tuyết Như 8 9.6 8.1 9 8.4 9.2 8.5 9.5 9.8 9.6 9 7.1 6.8 6.4 6.7 8.6 8.3 8.2 8.2 8.8 9.5 7.7 8 9.3 7.4 7.5 7.2 9

17 26204741730 Nguyễn Thị Kim Phượng 8.6 8.6 7.7 8.5 6.4 7.2 8.9 8.8 8.6 9.2 9.2 8.3 7.1 9.1 8.5 7.8 6.6 7.6 6.5 8.5 8.4 8.6 6.7 6.9 6.9 6.5 6 6.7

18 26204736180 Võ Trần Thảo Quyên 8.4 7.3 7.5 9.3 8.6 9 8 8.8 8.6 9 8.8 8.9 7.7 9.3 9.6 8.3 7.3 8.6 6.4 8.5 7.7 8.7 9.5 8.7 7.9 7.2 6.5 8.2

19 26204725191 Lý Ánh Quyên 7.4 7.8 7.4 8.7 7.6 7.8 8.4 8.5 8.8 9.5 9.3 7.8 7.3 9.2 8.5 7.2 7.2 8.6 6.2 9.2 7.6 8.2 5.7 8.8 7.2 6.6 6.6 8.8

20 26202137920 Lê Như Quỳnh 8 8 8.3 9.1 9.4 9.3 9.6 9.3 9.7 9.2 9.6 8.6 7.6 8.9 9.2 7.9 8.7 9.6 8.6 8.9 9.1 9.7 9.5 9.1 8.5 9.1 8.8 9

21 26203535978 Nguyễn Thị Hoàng Ty 8.2 9.5 8.6 8.4 8.9 8.5 8.4 9 8.8 9 8.7 8.7 8.4 8.5 9 7.7 8.3 9.2 6.9 8.8 7.1 8.4 7.2 7.8 8.6 9.5 6.6 9

22 26204742683 Võ Thị Nguyên Thảo 8.7 9.5 7.1 8.9 10 8.8 9 9.1 9.8 9.2 9 8 9.2 7.9 7.2 7 6.7 7.5 7.3 7.6 7.5 8.7 6.5 6.3 8.6 7 4.1 7.9

23 26204735669 Đỗ Thị Ngọc Thịnh 8 9 7.9 7.9 8.9 8.6 9.1 9 8.1 9.2 9.4 8.1 7.7 7.6 7.3 8.8 6.1 6.7 5 7.5 8.3 7.5 7.7 6.4 6.9 6.5 6.8 7.4

24 26214741761 Đinh Văn Thọ 8.7 6.6 7.7 8.6 8 8.1 7.3 8.1 9.1 8.9 8.8 8.6 7.3 8.3 5.3 7.7 6.8 8.3 6.4 7 8.9 9 6.1 5.2 4.9 5.2 5.7 6.1

25 26204741575 Nguyễn Thị Thanh Thủy 8.2 7.6 7.5 8.6 9.2 9.2 9.1 7.5 8 9.3 9.3 8.5 7.9 8.3 8.6 8.1 7.5 8.4 7.2 8 9.7 9.4 9.3 8.6 8.4 6.7 6.1 8.6

26 26204742527 Võ Thị Hoài Thương 8.6 9.4 8.5 9.9 9.8 10 9.9 9.2 9.9 9.7 9.5 9.5 9.1 8.5 9.4 8.5 8.5 8.9 8.7 8.9 9.5 9.8 9 9.2 7.3 8.7 8 8.5

27 26202242102 Trần Thị Thùy Trang 8.2 9.4 8.4 6.9 8.2 7.7 9.3 7.4 8.6 10 9.8 8.6 8.4 8.5 7.8 7.6 7.4 7.8 9 8.6 7.6 8 7.1 8.6 7 6.2 5.4 8.6

28 26202138091 Lý Kiều Trinh 7.6 9.4 8.5 9.3 9.4 9.1 9.5 9.3 9 9.3 9.6 9.3 8.4 9.6 9.6 8.4 7.2 7.4 5.7 8.9 8.7 6.5 9.2 8.6 9.2 7.4 6.3 7.9

29 26202138092 Mai Thị Nhật Trinh 7.7 8.5 6.7 8.2 8.8 7.1 8.9 8.9 8.1 9.3 8.7 8.1 8.3 8.2 7.5 7.7 7.6 8 8.2 8.5 8.2 7.4 6.8 8.3 6.3 7.8 7.2 8.7

30 26202242210 Trần Thị Vy 8.2 9 8 7.5 8.3 8.9 9.2 5.7 8.8 10 9.8 8.9 7.9 9.1 8.8 7.3 5.6 6.4 8.4 8.8 6.6 6.6 6.8 8.2 7.5 5.5 8 8

DIỆN SINH VIÊN ĐỦ ĐK THI TỐT NGHIỆP

1 26212925655 Đinh Xuân Bách 5.9 6.1 4.2 7.9 5 7.9 8.6 9.1 7.6 8.8 9.1 7.3 9.4 6.8 8.1 6.8 8.1 7.9 7 6.9 9.1 9.3 7.4 7.6 6.7 7.6 6.3 6.5
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Thông tin sinh viên

ĐẠI CƯƠNG

Toán Học



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP TOÀN KHÓA HỌC KHÓA K26HP-QLC NĂM 2020 - 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN CHUYÊN NGÀNH: LOGISTISC & QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG (HP)
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STT Mã sinh viên Họ Tên Lót Tên 2 2 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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PHI 
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Thông tin sinh viên

ĐẠI CƯƠNG

Toán Học

2 26204725617 Bùi Thị Bích Diễm 7.7 7.2 7.5 8.5 8.4 8.1 8 8.6 8.5 9 8.9 6 7.9 6.5 8.1 7 6.8 8.4 7.3 7 7.9 6.5 6.7 5.8 5.8 4.8 7.8 7.4

3 26214732008 Nguyễn Trọng Bảo Khánh 7.9 8.2 6.1 5.9 4.3 7.6 7.5 5.8 7.4 7.5 8.6 5.2 5.4 7.3 6.8 6.2 5 6.1 6.7 8.5 6.5 6.7 6.4 7.6 6.9 7.8 5.9 7

4 26204734586 Phạm Thị Thúy Loan 7.6 6 5.6 7.7 6.3 8.3 7.4 7.8 8.3 8.7 8.8 6.9 7.2 5.6 6.2 7.4 5.9 6.1 6.7 7.4 7 6.5 9.1 7.5 6.6 5.9 6 7.2

5 26202141796 Nguyễn Thị Phượng 8.3 9 6.3 8.4 5.9 7.9 7.1 8.3 8.3 9.1 8.7 6.5 6.7 4.9 8.1 6.8 7.1 7.8 7.5 8.3 8 6.1 6.6 6.5 6.9 6.4 6.9 7.2

6 26204730250 Trần Thị Kim Thoa 6.5 8.7 5.7 7.5 5.5 7.6 8.6 9 6.6 8.9 8.9 8.2 9.1 7.3 8.8 7 8.1 7.3 6.7 6.4 8.6 9.4 6.5 4.6 5.3 5.3 6.5 7.2

7 26204721839 Trương Thị Thùy Uyên 7.8 6.4 6.6 8.8 6.8 7.7 7.6 9.3 7.5 8.8 8.8 8.8 5.5 6.1 7.1 7 7.7 8 7.4 6.6 8.3 8.8 6.3 6.5 4.1 6.5 5 4.4

DIỆN SINH VIÊN VỚT ĐK THI TỐT NGHIỆP

1 26202842118 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 8.5 6.3 7.5 8.2 5.3 7.6 7.2 5.3 6.6 9 8.9 7.4 6.8 7.2 8 8.4 6.1 6.5 5.9 8.9 7.2 7 8.1 7.9 7.3 6.2 4.8 X

2 26214742016 Nguyễn 0 Lập 7.9 7 6.8 8.7 6.3 7.1 5.9 7.8 7.7 9 8.6 7 5.4 6.5 6.2 6.8 6.3 7.6 6 8.8 8.4 7 7.6 8.4 6.5 6.6 5.8 8.3

3 26214736105 Phan Thanh Viện 8.5 7.5 6.6 8 6.9 7.1 7.4 8.8 8.5 9.1 9 6.3 6.8 7.4 7.6 8.1 4.4 4.8 5.3 7.4 8.4 7 6 6.7 5.1 5.1 4.8 5

4 26208721287 Nguyễn Ngọc Hân 6.4 6.7 6.8 7.5 8.1 6 8.7 8 7 9.2 9.1 7.7 7.1 4.9 7.4 6.5 6.1 8.5 5.8 8 8.4 7.8 5.4 5 6.7 4.7 5.4 6.6

5 26204735248 Phạm Thanh Huyền 5.6 5.7 7.1 7.4 6.1 8.1 8.4 8.5 9 9.3 9 5.9 6.6 7 7.5 6.7 6.1 7.1 6.2 6.8 8.1 6.3 7 4.5 5.9 6.1 7.1 6.4

6 26214741678 Lê Hữu Thái Cao 5.5 8.7 6.5 7.6 8.3 8 6.8 8.5 7.3 6.7 9.1 7.7 5.2 5.9 7.3 6.8 7.7 8.6 8.9 7.2 8.9 8.7 9.4 9 8.3 8.3 9.3 8.4

7 26212126223 Đặng Hoàng Đức 4.5 8.2 7.2 8.7 6.7 8.3 5.9 8.3 7.5 8.8 8.5 6.4 6 5.3 7.3 7 7 8 7.9 7.6 8.6 7.1 8 6.6 7.2 5.6 7.1 7.5

8 26212137524 Trần Việt Hải 7.9 8.4 7.9 7.5 7 7.3 8.9 8.3 7.5 9.1 8.9 6.9 7.1 6.4 7.5 7.9 8 7.8 6.8 7.7 8.4 8.1 7.6 7.8 7.4 7.7 6.8 6.4

9 26212137598 Võ Lê Huy Hoàng 7.3 8.9 7.4 9 7.4 8.4 6.2 8.3 7.7 7.5 9.1 8.2 6.8 6.9 7.7 7.9 6.7 7.9 7.8 8.5 8.4 8.2 7.5 6.4 8.1 7.8 7.2 8.5

10 26203535114 Nguyễn Thị Thành 8.9 7.7 7.7 8.5 9.1 X 8.3 9.7 8 8.7 8.2 8.1 7.3 8.7 8.9 8.9 7.7 8.4 8.9 7.5 8.8 9.1 8.3 7.9 7.2 8.4 6.8 7.4

DIỆN SINH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA TN

1 26214741565 Trương Viết Huy 7.2 7 5.1 8.4 8.6 7.9 7.7 8 7.9 8.8 8.7 7.5 7 5.7 5.4 0 7.2 8.3 7.1 4.6 7.7 5.7 6.3 5.8 0 6.2 5.8 6.6

2 25207213333 Nguyễn Thị Phương Nhi 6 7.9 7.1 6 5.3 6.1 4.8 6.6 6.4 8.5 6.6 8.6 5.5 7.8 7.3 5 7.9 5.9 6.6 6.1 5.5 5.9 6.6 6.1 5.5 5.6 5.1 5.4 6.6 5.6 5.1 5.4 6.6

3 26214736386 Lê Đình Minh Quân 7.8 0 8.1 6 6.8 4.6 5.1 7.3 8.9 8 8.9 6 6.7 5 7.4 6.4 6.9 7 8.6 X 0 7.3 7.3 6.5 7.8

4 25217217111 Phạm Trần Nghĩa 8.6 9 8.3 5.7 5.2 X 8.4 6.2 0 8.4 9.5 0 7.9 0 0 0 7.4 8.6 8 9 7.4 8.6 0 5.9 6.9 8.1 7.9 6.9 8.1

Đà Nẵng, ngày      tháng       năm 2024

LẬP BẢNG NGƯỜI KIỂM TRA LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO KT. HIỆU TRƯỞNG

Đàm Dương Phương Loan ThS. Nguyễn Ân



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT Mã sinh viên Họ Tên Lót Tên

DIỆN SINH VIÊN ĐỦ ĐK KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1 26204735269 Lê Thị Thúy An

2 26202137401 Nguyễn Ngọc Thiên Bình

3 26204742615 Phạm Thị Chức

4 26204741576 Nguyễn Thị Kiều Diễm

5 26214742675 Nguyễn Anh Dũng

6 26204742640 Nguyễn Hương Giang

7 26204741627 Lê Thị Thu Hà

8 26202137539 Đặng Thị Thu Hằng

9 26202242367 Nguyễn Thị Thu Hiền

10 26204742071 Ngô Thị Khánh Huyền

11 26214718401 Hồ Ngọc Hưng

12 26204742639 Trần Thị Diệu Linh

13 26204734179 Đinh Lê Trúc Mai

14 26204727076 Lê 0 Na

15 26214741548 Võ Ngọc Nhân

16 26204720732 Huỳnh Thị Tuyết Như

17 26204741730 Nguyễn Thị Kim Phượng

18 26204736180 Võ Trần Thảo Quyên

19 26204725191 Lý Ánh Quyên

20 26202137920 Lê Như Quỳnh

21 26203535978 Nguyễn Thị Hoàng Ty

22 26204742683 Võ Thị Nguyên Thảo

23 26204735669 Đỗ Thị Ngọc Thịnh

24 26214741761 Đinh Văn Thọ

25 26204741575 Nguyễn Thị Thanh Thủy

26 26204742527 Võ Thị Hoài Thương

27 26202242102 Trần Thị Thùy Trang

28 26202138091 Lý Kiều Trinh

29 26202138092 Mai Thị Nhật Trinh

30 26202242210 Trần Thị Vy

DIỆN SINH VIÊN ĐỦ ĐK THI TỐT NGHIỆP

1 26212925655 Đinh Xuân Bách

Thông tin sinh viên

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP TOÀN KHÓA HỌC KHÓA K26HP-QLC NĂM 2020 - 2024

CHUYÊN NGÀNH: LOGISTISC & QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG (HP)

Tiếp 

Thị

Luật 

Pháp

Tranh 

Tài Giải 

Pháp 

PBL

3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 Điểm 10 Điểm 4 Ghi chú

7.6 9.1 9.6 8.6 7.7 8.2 7.7 7.7 8.2 7.6 9.5 9 8.5 7.4 9.2 7.9 9.2 9 8.5 9.2 6 7.7 7.3 8.4 8.7 8.7 7.7 9.6 9.5 9 7.7 9.2 133 0 0.0% 8.36 3.64

8.2 8 9.9 8 7.8 7.5 8.9 8.9 7.9 8.7 6.9 7.7 9.3 8.1 9.6 9.1 7 7.6 9.7 9.4 7 8.1 9 8.5 9 9.1 8.5 9.4 9.3 9.4 7.8 9.1 133 0 0.0% 8.5 3.72

7.4 6.2 9.2 6.7 7.4 7.3 8.6 6.2 8.1 6.7 6.5 7.7 9.2 6.8 8.6 7.7 9.3 9.3 9.9 9.2 6.9 8.3 7.6 8.4 8.7 8.4 6.7 9.2 8.6 9.2 8.3 8.7 133 0 0.0% 8.01 3.45

8.8 8.3 9 7.8 7.5 7.6 8.6 7.6 9.2 9.4 8 9.1 9.1 9.1 8.3 8.7 9.1 9.5 9.3 9.4 7.1 7.2 8.5 8.9 9 8.9 7.2 9.6 9.7 9.1 9.1 9.6 133 0 0.0% 8.52 3.72

7.5 9 9.7 6.7 8.3 7.3 7.9 9.3 8.1 7.5 6.9 7.3 9.2 7 9.1 6.9 8.3 7.6 9.1 9.3 6.9 7.3 7.8 7.2 7.4 8.6 7.9 9.2 8.8 8.9 6.3 9.5 133 0 0.0% 7.97 3.4

8.3 9.2 9.7 7.8 8.8 8.3 8.8 6.8 8 8.4 8.1 7.8 9.3 7.2 8.3 8.6 8.3 7.7 9.6 9.5 6.7 8.2 8.6 7.9 9 8.4 7.5 9 8.9 7 6.3 8.8 133 0 0.0% 8.18 3.57

6.9 7.5 6.3 6.4 6.8 7.3 9 6.5 6.8 6.8 7.8 7.1 9 5.8 8.4 6.3 7.5 7.6 8.8 9.3 6.5 8 7.6 8.1 7.7 8.2 7.5 8.8 9.5 8.9 5.4 8.9 133 0 0.0% 7.64 3.24

9.9 9.4 9.8 8.6 8.6 9 8.6 7.9 9.7 10 9 9.3 9.1 9 9.5 9.1 9.3 9.6 9.5 9.4 6.9 9.6 8.4 8.5 9 8.9 8.7 9.7 9.7 9.3 9.2 9.3 133 0 0.0% 8.98 3.89

5.6 8.5 6 8.4 7.4 6.9 8.3 6.9 8.5 8 6.6 8.1 8.9 7.8 8.7 7.8 8 8.3 9.4 8.7 6.5 8.5 8.1 7.6 8.4 8.5 7.3 7.8 7.2 8.8 4.9 9.4 133 0 0.0% 7.7 3.31

9.2 9 9.7 9.3 7.9 9 8.2 8.7 9 9.3 8.4 7.8 8.8 8.9 9.5 9.4 9.2 9.4 9.6 9.4 6.7 7.3 8.1 8.3 9.3 8.7 8.1 9.4 9.9 9 8 9.4 133 0 0.0% 8.74 3.8

8 9.6 9.6 6.8 9 8.8 8 8.5 9.2 8.4 8 6.8 9.3 9.1 6.8 9.3 9.7 8.2 9.3 9.3 7.6 8.5 8.3 8.1 8.1 8.5 8.3 9.2 8.5 8.6 6.5 9.1 133 0 0.0% 8.5 3.71

8.2 9.5 9.7 7.5 7.9 8.5 9 7.7 8.8 9.4 8.8 8.1 9.4 6.4 8.5 9.3 9.3 8.8 9.6 9.5 6.7 8.4 8.3 8.3 9 8.1 7.2 9.4 9 8.4 6.4 8.8 133 0 0.0% 8.43 3.65

7.6 8.6 8.5 8.6 6.5 8.3 8.6 7.4 8.5 8.7 8 8.1 8.7 7.6 8.4 7.6 6.9 8.9 10 9.2 7.5 6.3 7.2 8.3 9.3 8.4 6.9 8.8 8.5 8.8 7.2 9.5 133 0 0.0% 8.16 3.58

8.9 9.5 9.8 8.7 7.1 8 8.6 9.5 7.8 9.1 8.8 8.6 9.3 7.9 9.8 9.3 9.7 8.8 9.8 9.4 7.8 9.1 8.4 8.5 9 9.1 8.9 9.5 9.5 9 8.2 9.6 133 0 0.0% 8.85 3.84

9.1 9.7 9.7 7 8.8 8.9 8.3 9.2 8.1 8 7 7.9 8.6 7.3 9.2 6.7 8.7 9 9.3 9.2 7.3 7.2 7.8 8.2 8.6 8.9 7.9 8.8 7.8 9 8.4 9.2 133 0 0.0% 8.32 3.62

8.2 9.8 9.8 7.4 7.2 7.8 8.7 7.5 7.2 6.3 7 6.6 8.9 7.1 9 9.1 8.1 8.4 9.6 9.5 7.3 7.2 7 8.5 9 9.1 6.8 9.2 8.7 8.7 5.3 8.7 133 0 0.0% 8.1 3.47

6.8 9.3 9.8 7.7 5.8 6.4 8.4 5.7 8.5 6.1 8.6 6.8 8.3 6.9 8.5 7.7 8 8.5 9.6 8.6 6.6 6.8 7.6 8.9 9.3 8.4 7.8 9.4 8.3 9.2 6.8 8.5 133 0 0.0% 7.86 3.38

8.3 9.2 9.8 8.6 7.7 6.9 9 7.9 8.7 9.2 7 8.2 9.1 7 9.2 9 8.9 9.3 9.7 9.4 7.8 9.1 8 7.3 9 9.1 7.8 9.5 8.4 9.1 9.1 9 133 0 0.0% 8.51 3.71

5.3 8.4 9.1 7.2 8.2 6.3 7.4 7.9 6.8 8 5 7.3 8.9 7.3 8.7 8.4 8.6 8 9.4 9.4 5.8 8.1 8.5 8.5 8.3 8.9 7.7 8.6 8.8 9.4 8 9.4 133 0 0.0% 7.95 3.43

9.7 9.8 7.5 8.8 9.3 9.3 8.6 8.4 9.4 9 9 9.3 8.7 9.2 9.3 8.6 9.7 9.6 9.5 9.5 7.3 8.8 8.6 8.9 9 8.9 8.5 9.7 9.6 9.7 8.6 9 133 0 0.0% 8.97 3.91

8.3 6.8 8.6 6.3 8.9 8.8 8.7 6 7.9 7.8 7.6 7.9 8.4 7.4 8.8 6 9 8.8 9.9 9.3 7.5 6.3 7.6 8.7 9.3 8.4 7.6 8.7 8.5 8.5 6.5 8.8 133 0 0.0% 8.14 3.56

8.3 9.7 8.6 6.4 9.9 9 8.1 9.4 8.7 8.4 6.2 9.2 8.9 7.6 9.1 7.6 9.5 8.7 9.6 9.4 7 8.2 7.3 8.8 8 8.9 7.5 8.9 9.8 9.2 5.2 9.6 133 0 0.0% 8.38 3.6

6.9 8.4 9.2 6.3 7.8 5.9 7.9 6.3 7.9 7.8 6.7 9.2 8.4 7.4 9.1 7.2 9.2 8.9 9.7 9.2 7.1 8.2 7.5 7.9 9.3 8.7 7.8 9.2 9 9.2 7.2 8.8 133 0 0.0% 8.02 3.43

8.1 9.5 7.9 6.9 8.7 6 7.7 7.2 8.5 8.3 6.2 8.3 8 7.8 8.4 6.9 9.6 8.4 9.3 9.4 6.8 7.3 7.4 8.5 9.3 8.5 6.3 8.9 8.1 7.5 4.6 8.6 133 0 0.0% 7.75 3.31

8.2 8.3 9.4 8.6 8.3 7.3 8.4 7 7.6 8.5 6.5 9.1 8.9 9 7.6 8.2 7.9 8.7 9.1 9.2 8.8 9.3 7.6 8.7 9.3 8.4 8.6 9.5 9.5 9.5 8.8 9.1 133 0 0.0% 8.45 3.72

9.6 9.7 9.7 8.7 9.5 8.4 9.5 9.7 9.2 9.8 9.1 9.6 9.5 8.4 9.8 9.6 9.7 9.3 9.7 9.4 8.4 9.3 8.4 8.5 9 9.1 9.1 9.2 9.9 9.1 8.2 9.7 133 0 0.0% 9.23 3.95

5.6 6.2 9.2 7.8 9.1 7.8 9.5 6.2 7.5 6.2 8.5 9 8.7 8.4 9 8.3 8.1 9.3 8.8 9.6 6.2 7.7 7.3 8.3 9 8.7 8.6 9.2 9.2 8.8 5.9 8.8 132 0 0.0% 8.09 3.48

8.5 7.3 9.7 8.4 7.9 7.8 8.2 9 8.9 7.9 7.6 9.2 9.3 8.1 8.7 8.9 9.5 8 9.7 9.4 6.9 8.6 8 9 9 9.1 8.1 9.5 8.9 8.9 7.2 9.3 133 0 0.0% 8.6 3.74

6.7 7.9 7.2 7.4 7.1 7.3 8 6.8 7.4 6.1 7.5 8.8 9 6 8.4 8.6 8 8.4 8.4 9.4 6.7 8.4 7.9 7.3 9 8.4 7.3 9 7.9 9 7.3 9.1 133 0 0.0% 7.89 3.4

7.6 6.1 9.3 8.5 9.3 8.1 9.5 7.7 7.4 7.9 7.6 8.8 8.6 7.8 9.1 8.9 8.9 9.1 9.6 9.4 6.3 6.9 7 8.6 9.3 8.7 9.4 9 9.5 8.7 6.3 9 132 0 0.0% 8.21 3.55

7.4 8.8 8.2 7 9.3 5.4 8 4.8 8.2 7.4 6.4 7.9 8.9 5.4 8.8 6.3 8.5 6.7 9.1 8.6 7.8 6.4 8.5 7.8 7.7 8.9 7.2 8.9 8.2 8.4 5.7 8 133 0 0.0% 7.53 3.16
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT Mã sinh viên Họ Tên Lót Tên

Thông tin sinh viên

2 26204725617 Bùi Thị Bích Diễm

3 26214732008 Nguyễn Trọng Bảo Khánh

4 26204734586 Phạm Thị Thúy Loan

5 26202141796 Nguyễn Thị Phượng

6 26204730250 Trần Thị Kim Thoa

7 26204721839 Trương Thị Thùy Uyên

DIỆN SINH VIÊN VỚT ĐK THI TỐT NGHIỆP

1 26202842118 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

2 26214742016 Nguyễn 0 Lập

3 26214736105 Phan Thanh Viện

4 26208721287 Nguyễn Ngọc Hân

5 26204735248 Phạm Thanh Huyền

6 26214741678 Lê Hữu Thái Cao

7 26212126223 Đặng Hoàng Đức

8 26212137524 Trần Việt Hải

9 26212137598 Võ Lê Huy Hoàng

10 26203535114 Nguyễn Thị Thành

DIỆN SINH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA TN

1 26214741565 Trương Viết Huy

2 25207213333 Nguyễn Thị Phương Nhi

3 26214736386 Lê Đình Minh Quân

4 25217217111 Phạm Trần Nghĩa

LẬP BẢNG

Đàm Dương Phương Loan

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP TOÀN KHÓA HỌC KHÓA K26HP-QLC NĂM 2020 - 2024

CHUYÊN NGÀNH: LOGISTISC & QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG (HP)

Tiếp 

Thị

Luật 

Pháp

Tranh 

Tài Giải 

Pháp 

PBL

3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 Điểm 10 Điểm 4 Ghi chú
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6.7 7.3 6.8 4.8 7.3 7.1 5.9 6.4 7.7 5.8 5.8 8.2 8.9 5.5 7.4 6.2 9.1 6.9 8.3 9.3 5.7 5.6 8.3 7.7 8.7 7.7 5.8 8.4 8.8 8.6 5.9 9.4 133 0 0.0% 7.33 3.04

6.1 7 7.4 5.3 4.7 5.5 7.2 7.4 6 5.9 4.6 6.2 7.7 6.4 6.9 6 7.2 6.8 9.4 7.8 5.4 5.2 5.4 6.9 8.6 8.2 7.3 7.5 6.7 7.2 4.5 8.7 133 0 0.0% 6.54 2.56

5.5 7.7 8.5 5.6 5.6 5.8 6.7 7.1 7.6 5.2 5.5 6.9 8.7 6 8 6.5 7.1 8.3 9.1 8.9 6 4.9 6.4 7.5 5.3 7.4 7.9 6.8 8.4 7.6 5.3 9 133 0 0.0% 6.99 2.86

5.6 6.3 6.1 5.4 6 6.2 6.4 5.9 7.4 6.4 6.2 6 8.9 4.4 8.3 4.9 6.1 7 9.2 9.3 6.2 4.1 8 8.3 8.7 7.4 5.2 7.9 7.7 8.2 4.4 6.9 133 0 0.0% 6.85 2.72

6.9 8.5 8 7.6 5.7 5.9 7.5 5.9 8.1 6.4 6.7 6.9 9 5.9 9 7.8 8.5 7.5 9.4 8.6 6.1 7.5 8.2 7.9 8.6 8.9 6.2 9 8.2 8.3 5.6 8.4 133 0 0.0% 7.48 3.16

6.4 8.8 6.4 7.1 6.1 4.4 8.7 6.2 8.7 7.2 5.8 7.4 9.1 4.8 9 6.9 7.4 9.2 9 9.1 5.4 4.1 8.1 8.6 9.3 8.5 6.6 8.1 8.4 8.1 7.2 8.5 133 0 0.0% 7.32 3.04

6.1 7.8 8.6 5.5 7.4 6.7 7.4 5.8 6.9 5.7 7 6.9 8.5 5.8 8.4 8.1 5.3 8.6 9.4 8.3 6.7 7.7 6.9 7.7 7.1 X 5.4 9.2 8.4 9.1 5.1 8.7 131 2 1.5% 7.22 2.97

7.9 9.6 9.1 5.5 7 5.2 7.4 6.1 8.5 5.4 8.7 6.7 X 5 8.2 8.2 8.1 6.6 9.6 9.5 7 8.1 8.8 7.9 7.5 8.1 7.4 9.3 9.7 7.2 5 8.4 130 3 2.3% 7.44 3.09

4.4 8.1 9.1 6.1 6.3 5.2 6.4 6.7 7.1 6.4 4.9 6.3 8.9 6.6 7.3 6.3 7.4 8.2 8.5 8.1 6.3 6.6 6.4 7 9.3 8.5 6.4 8.6 7.4 7.6 0 7.9 130 3 2.3% 6.9 2.82

5.6 9.6 8.4 4 5.2 4.5 7.4 4.1 8.1 5.4 7.7 6.5 X 7 8.4 5.9 5.8 7.3 9.6 9.2 7 6 8.9 4.3 6.7 7.6 6.9 7.3 7.8 6.6 0 6.4 127 6 4.5% 6.78 2.69

7.4 8.5 5.9 5.7 6.2 6.7 7 4.9 8.4 6 7.6 6.5 X 6.7 9.2 6.2 6.7 6.8 9.3 9.3 6 4.1 8.6 6.2 6.7 7 4.9 7.4 6.3 6.6 0 8.3 127 6 4.5% 6.83 2.73

9.6 9.8 9.2 8.9 6.1 7 7.6 8.5 8.4 6.6 9.4 6.3 X 9.7 8.3 8.8 9.5 7.2 9.6 9.5 7.3 9.7 8.7 8.4 7.3 7.8 8 9.3 9.9 8.7 8.4 9.2 130 3 2.3% 8.18 3.49

8.4 9.8 8.5 6.3 5.9 5.5 7.5 8 8.3 4.4 9.1 6.6 X 4.5 8.2 8.2 8.4 7.3 9.3 9.4 7.4 8.3 8.5 8.1 7.3 7.8 7.9 8.5 9.9 8.7 8.5 9.1 130 3 2.3% 7.62 3.23

7.4 9.3 9.1 7 7 7 8 6.3 8.6 7.4 8.8 7 X 5.1 7.9 8.5 7.9 7.5 9.5 9.4 6.4 9.6 9 8.3 7.3 8.1 7.5 9.1 9.9 8.6 4.8 8.7 130 3 2.3% 7.82 3.34

9.5 9.6 9.1 6.8 7.2 5.5 7.8 7.8 8.6 5.1 9.4 7.1 X 8.3 8.3 8.2 8.3 7.4 9.7 9.5 6.8 9 8.7 8.4 7.3 8.4 7.9 8.8 9.7 9 9 9.5 130 3 2.3% 8.09 3.45

7.9 8.4 9.6 8.7 9.9 7.4 7.9 7.9 9.6 9.2 6.9 8.2 9.1 7.8 X 8.2 9 8.8 9.6 9.4 7.6 8.5 8.4 8.2 9.3 8.4 6.6 8.7 8.9 8.7 6.7 8.6 128 5 3.8% 8.39 3.66

6.8 6.8 6.8 6 7.7 8.7 7.1 5.7 7.2 6 5.9 7 9 6.9 8.1 X 9.3 6.2 8.3 9.1 4.9 7.7 7.9 7.2 9.3 7.7 0 7.6 8.4 7.9 0 9 121 12 9.0% 6.88 2.75

6 5.8 X 4.7 4.4 6.7 5.6 5.8 7.2 X 6.1 7.3 X 5.7 X 7.3 8.2 8 9.1 7.2 6.8 4.9 5.9 7.4 7.1 X 9.3 7.6 8.1 7.2 4.7 7.2 126 13 9.4% 6.18 2.4

4.2 5.5 X X 4.5 5.1 7.2 4.5 6.5 0 X X X 6.1 0 9.4 7.7 X X 6.8 8.1 7.9 67 65 49.2% 4.4 1.75

6.5 8.2 0 X 7.1 4.5 5.8 0 X 0 X 6.4 X 8.9 X 0 X 8.5 0 4.1 6.5 7.4 6.2 0 0 67 66 49.6% 4.58 1.76

Đà Nẵng, ngày      tháng       năm 2024

NGƯỜI KIỂM TRA LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO KT. HIỆU TRƯỞNG

ThS. Nguyễn Ân


